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SINH HÓA ĐỘNG VẬT

PHẦN II

CHƯƠNG 1: Khái niệm về trao đổi chất

     & Trao đổi năng lượng

CHƯƠNG 2: Oxid hóa khử sinh học

     (Hô hấp mô bào)

CHƯƠNG 3: Biến dưỡng glucid

CHƯƠNG 4: Biến dưỡng lipid

CHƯƠNG 5: Biến dưỡng protein
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CHƯƠNG I

KHÁI NI M V  TRAO Đ I CH TỆ Ề Ổ Ấ
& TRAO Đ I NĂNG L NGỔ ƯỢ
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KHÁI NIỆM VỀ TRAO ĐỔI CHẤT
• Sự sống là dạng vận động đặc biệt
•  Là phương thức tồn tại của các dạng 

protein; đặc trưng là sự trao đổi chất 
• Thông qua quá trình trao đổi chất mà sinh 

vật tồn tại & phát triển
• Trao đổi chất là trao đổi thức ăn, nước 

uống và không khí với môi trường xung 
quanh

• Trao đổi chất gồm 2 quá trình: Đồng hóa & 
dị hóa 
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KHÁI NIỆM VỀ TRAO ĐỔI CHẤT
Trao đổi chất gồm 2 quá trình:

- Đồng hóa: là chọn lọc các cần thiết từ 
môi trường để tạo ra chất hữu cơ cho cơ 
thể. Đồng hóa gồm 3 bước:

• Tiêu hóa là thủy phân các phân tử hữu 
cơ trong thức ăn có tính đặc hiệu (tinh 
bột, protein, mỡ…) thành các chất không 
đặc hiệu (glucose, acid amin, acid béo…)

• Hấp thu

• Tổng hợp thành các chất hữu cơ đặc 
trưng cho cơ thể
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KHÁI NIỆM VỀ TRAO ĐỔI CHẤT

• Dị hóa: là quá trình phân hủy các chất hữu 
cơ đã tổng hợp sau sử dụng (enzyme, 
hormon..) để thay bằng các chất mới

Dị hóa bao gồm các pư oxid hóa các chất 
hữu cơ để giải phóng năng lượng cung 
cấp cho các hoạt động sống; đồng thời 
thải ra ngoài cơ thể các chất bả, theo phân 
nước tiểu, mồ hôi, hơi thở…
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KHÁI NIỆM VỀ TRAO ĐỔI CHẤT
• Đồng hóa & dị hóa là 2 quá trình ngược 

nhau, là động lực để cơ thể phát triển

• Sự trao đổi chất là sự tổng hợp các chất 
xây dựng cơ thể & tạo ra năng lượng sinh 
học

- Xây dựng cơ thể là quá trình sinh tổng 
hợp protein & các chất có hoạt tính sinh 
học

- Năng lượng sinh học, tồn tại ở nhiều 
dạng: cơ năng, hóa năng, điện năng, 
năng lượng thẩm thấu
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TRAO ĐỔI NĂNG LƯỢNG SINH HỌC
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CHU TRÌNH CHUYỂN HÓA TRONG 
THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

• Năng lượng trong cơ thể sinh vật có nguồn 
gốc từ năng lượng mặt trời, qua quá trình 
quang hợp tích lũy dưới dạng hóa năng 
trong các hợp chất hữu cơ (protein, glucid, 
lipid) của thực vật (sinh vật tự dưỡng)

• Động vật (SV dị dưỡng) sử dụng thức ăn 
thực vật để tạo ra các chất hữu cơ phức tạp 
của mình, rồi thải ra chất bả (CO2, H2O…)

• Thực vật (SV tự dưỡng) sử dụng các chất 
thải từ động vật để tổng hợp các chất hữu 
cơ cho mình,  
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NGUỒN GỐC CỦA O2
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NGUỒN GỐC CO2
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KHÁI NIỆM VỀ CHUYỂN HÓA 
NĂNG LƯỢNG

Trong cơ thể SV có 2 loại pư:

• Pư thoái biến: giải phóng năng lượng, 
gồm các pư oxid hóa kèm với sự tổng 
hợp các chất giàu năng lượng như ATP, 
CP, UTP, GTP, CTP. Một phần NL biến 
thành nhiệt duy trì thân nhiệt không đổi

• Pư tổng hợp: sử dụng năng lượng từ pư 
thoái biến
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ATP (adenosine 5’triphosphate)
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ADP   ATP 
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ATP- NĂNG LƯỢNG HỮU DỤNG
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ATP ADP
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UTP (URIDINE TRIPHOSPHATE)
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GTP (guanosine triphosphate)
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